
Phòng thi: PM1 - ĐC: 276/12 Bình Giã Giờ Thi: 16h45 đến 19h30

STT SBD Phòng thi Ngày sinh Nơi sinh Chữ ký Ghi chú

1 300825067 PM 1 Lê Minh Xuân Hiếu 29/01/2015 TP.Hồ Chí Minh

2 300825068 PM 1 Nguyễn Trung Hiếu 27/07/2015 Vũng Tàu

3 300825069 PM 1 Hoàng Thị Thanh Hoa 23/07/2007 Vũng Tàu

4 300825070 PM 1 Hồ Thị Hoa 08/10/1989 Nghệ An

5 300825071 PM 1 Phạm Võ Thu Hòa 03/06/2013 Vũng Tàu

6 300825072 PM 1 Phạm Văn Hoàng 12/06/1993 Nghệ An

7 300825073 PM 1 Nguyễn Quang Hoàng 19/04/1983 Hải Dương

8 300825074 PM 1 Vũ Huy Hùng 30/05/2013 Thái Bình

9 300825075 PM 1 Phan Nguyễn Gia Huy 21/01/2016 Đồng Nai

10 300825076 PM 1 Đặng Minh Huy 02/02/2013 Vũng Tàu

11 300825077 PM 1 Trần Gia Huy 25/03/2009 Vũng Tàu

12 300825078 PM 1 Hà Quang Huy 03/06/2015 Tp.Hồ Chí Minh

13 300825079 PM 1 Hoàng Phước Minh Huy 10/05/2009 Vũng Tàu

14 300825080 PM 1 Nguyễn Khang Hưng 28/10/2012 TP.Hồ Chí Minh

15 300825081 PM 1 Lê Thái Khang 20/09/2014 TP.Hồ Chí Minh

16 300825082 PM 1 Đoàn Ngọc Khang 25/05/2016 TP.Hồ Chí Minh

17 300825083 PM 1 Nguyễn Đức Nguyên Khang 21/10/2012 Vũng Tàu

18 300825084 PM 1 Nguyễn Vĩnh Khang 24/06/2013 Bình Dương

19 300825085 PM 1 Lê An Khang 21/07/2013 Vũng Tàu

20 300825086 PM 1 Nguyễn Huỳnh Anh Khang 02/09/2017 Vũng Tàu

21 300825087 PM 1 Nguyễn Phúc Khang 24/09/2007 Tp.Hồ Chí Minh

22 300825088 PM 1 Trần Văn Quốc Khánh 26/08/2006 Bắc Ninh

23 300825089 PM 1 Nguyễn Nam Khánh 07/10/2008 Vũng Tàu

24 300825090 PM 1 Lê Gia Khiêm 07/04/2011 Vũng Tàu

25 300825091 PM 1 Phan Quang Khoa 16/03/1993 Quảng Nam

26 300825092 PM 1 Võ Anh Kiệt 25/06/2014 Vũng Tàu

27 300825093 PM 1 Trương Tuấn Kiệt 03/10/2014 Vũng Tàu

28 300825094 PM 1 Đặng Bảo Kim 19/08/2014 Vũng Tàu

29 300825095 PM 1 Phan Bảo Lam 16/01/2010 TP.Hồ Chí Minh

30 300825096 PM 1 Vũ Hồ Lâm 01/07/2013 TP.Hồ Chí Minh

Họ và tên

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

Ngày thi: 30/08/2025



31 300825097 PM 1 Đinh Bảo Lâm 23/05/2012 Vũng Tàu

32 300825098 PM 1 Trần Thị Liên 20/05/1984 Nam Định

33 300825099 PM 1 Phan Triệu Mai Linh 10/07/2012 Vũng Tàu

Danh sách có : 33 Thí sinh

Tổng số học viên dự thi: …… Thí sinh Cán bộ coi thi 1

 (Ký, ghi rõ họ tên)

Cán bộ coi thi 3

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày 30 tháng 08 nám 2025

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cán bộ coi thi 2

Chủ tịch hội đồng thi (Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Cán bộ coi thi 4


